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Phụ lục
Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên 
ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang

 (Ban hành kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND)
I. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ 

Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2026 được xây dựng cho các lĩnh vực chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở:
1. Phù hợp theo phân cấp quản lý ngân sách, đảm bảo kinh phí cho các cấp, các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh phù hợp với phân loại đơn vị hành chính và khả năng cân đối của ngân sách năm 2026 của tỉnh.

2. Tăng cường tính chủ động, gắn với chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách chi ngân sách nhà nước. 

3. Tăng tính công khai, minh bạch trong phương án phân bổ ngân sách của từng cấp ngân sách.

4. Định mức phân bổ của ngân sách được xây dựng cho các lĩnh vực chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ và mức tiền lương cơ sở theo quy định hiện hành, hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách được nhà nước ban hành.

5. Định mức phân bổ chi thường xuyên theo tiêu chí bổ sung của cấp xã: phân bổ thêm theo số lượng dân số trên địa bàn các xã, phường, đặc khu; các xã, phường có biên giới đất liền; các xã, phường, đặc khu là trung tâm hành chính của cấp huyện cũ;...

6.  Tiêu chí phân bổ dự toán chi các lĩnh vực sự nghiệp

6.1 Thực hiện phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2026 cho các lĩnh vực sự nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, định hướng sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là SNCL) theo yêu cầu tại Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL, về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công, trong đó:

a) Đơn vị SNCL tự đảm bảo toàn bộ chi đầu tư và chi thường xuyên (nhóm 1), đơn vị SNCL tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên (nhóm 2): Ngân sách nhà nước (gọi tắt là NSNN) không hỗ trợ chi thường xuyên. Đơn vị thực hiện báo cáo đầy đủ nguồn thu, nhiệm vụ chi năm hiện hành và dự kiến năm kế hoạch, gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp cùng với thời điểm xây dựng dự toán NSNN hàng năm.

b) Đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (nhóm 3): NSNN hỗ trợ chi thường xuyên sau khi đơn vị đã sử dụng nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu phí được để lại chi để thực hiện nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp chưa tính đủ chi phí.

c) Đơn vị SNCL do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 4): NSNN hỗ trợ chi hoạt động thường xuyên theo định mức quy định.

6.2 Định mức phân bổ chi sự nghiệp theo các lĩnh vực tại Quy định này (trừ định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung) đã đảm bảo chi cho toàn bộ hoạt động thường xuyên, nghiệp vụ chuyên môn: chi tiền lương, tiền công lao động và chi phí hoạt động cho đối tượng hợp đồng lao động làm công việc thừa hành, phục vụ theo quy định; chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên, triển khai các chương trình tập huấn, bồi dưỡng... và khen thưởng, trừ các khoản chi về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có). Đồng thời, là cơ sở để xác định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Hằng năm căn cứ vào dự toán thu chi và khả năng cân đối của từng đơn vị để xác định tỷ lệ hỗ trợ trên cơ sở định mức phân bổ nêu trên và tổng hợp chung trong phương án phân bổ ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định hiện hành.

6.3 NSNN giảm cấp chi thường xuyên cho các đơn vị SNCL đối với các khoản chi đã được kết cấu vào giá dịch vụ theo lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ của từng lĩnh vực sự nghiệp công.

7. Hằng năm, theo khả năng cân đối ngân sách địa phương để bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; các chương trình, dự án, các hoạt động không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật NSNN.

II. Định mức phân bổ chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể

1. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể bao gồm các khoản chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, được xác định là quỹ tiền lương, tính theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao và kinh phí hoạt động thường xuyên. 
1.1 Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương: căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, phân bổ dự toán đảm bảo theo quy định.

1.2 Chi hoạt động: theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao

a) Cấp tỉnh: 

ĐVT: triệu đồng/người/năm

	STT
	Đơn vị
	Định mức 

	
	
	

	1
	Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
	70

	2
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
	60 

	3
	Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội
	55

	3
	Cơ quan Quản lý nhà nước
	

	a
	Có từ 150 biên chế giao trở xuống
	50

	b
	Có từ 151 biên chế giao trở lên
	45

	c
	Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc
	62

	d
	Các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Sở
	45

	4
	Các Hội được nhà nước giao biên chế
	40 


b) Cấp xã: 

ĐVT: triệu đồng/người/năm

	STT
	Đơn vị
	Định mức 

	1
	Đảng ủy cấp xã (Văn phòng, Ban xây dựng Đảng/ Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Cơ quan Uỷ ban kiểm tra)
	55 

	2
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Cơ quan Quản lý nhà nước; các Hội được nhà nước giao biên chế
	45 


1.3 Định mức phân bổ theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều này đã bao gồm:

a) Các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động bộ máy các cơ quan: khen thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể; thông tin tuyên truyền liên lạc; công tác phí, hội nghị, tổng kết; đoàn ra, đoàn vào; vật tư văn phòng, thanh toán dịch vụ công cộng; vận hành trụ sở cơ quan; chi hỗ trợ hoạt động cho công tác Đảng, đoàn thể trong cơ quan;

b) Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm: chi nghiệp vụ chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật; chi hoạt động kiểm tra, giám sát; chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên, chi nhiệm vụ lưu trữ thường xuyên hàng năm,...

c) Chi tiền lương, tiền công lao động và chi phí hoạt động cho đối tượng hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định. Trong phạm vi định mức được phân bổ nêu trên, các cơ quan, đơn vị, các Hội được nhà nước giao nhiệm vụ tự cân đối kinh phí để chi trả tiền lương, tiền công lao động và chi phí hoạt động cho đối tượng hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ tại các cơ quan, đơn vị cho phù hợp.

2. Các tiêu chí bổ sung ngoài định mức phân bổ tại khoản 1 Điều này:

2.1 Ngoài định mức phân bổ tại khoản 1 Điều này, các xã, phường, đặc khu được bố trí tăng thêm 3.000 triệu đồng/đơn vị.

2.2 Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách, gồm: chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội dồng nhân dân các cấp; chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang và các chế độ, chính sách hiện hành áp dụng trên địa bàn tỉnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.  

2.3 Kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật của ngành, lĩnh vực có liên quan ; Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật của ngành, lĩnh vực có liên quan có liên quan từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

2.4 Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, các hoạt động không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách.

3. Các Hội được nhà nước giao nhiệm vụ: ngân sách hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao theo định mức, chế độ và theo khả năng cân đối ngân sách.

III. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề bao gồm các khoản chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, được xác định là quỹ tiền lương, tính theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao và kinh phí hoạt động thường xuyên. 
1.1 Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương: căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, phân bổ dự toán theo quy định.

1.2 Chi hoạt động: định mức chi hoạt động giảng dạy và học tập đối với cấp tỉnh và cấp xã được phân bổ đảm bảo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương 81%, chi hoạt động 19% theo mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng và theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao hưởng lương từ NSNN (không bao gồm chế độ, chính sách ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ).
1.3 Trên cơ sở định mức phân bổ nêu trên, giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở đào tạo và dạy nghề; Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào điều kiện cụ thể xây dựng phương án phân bổ cho từng đơn vị trực thuộc (nếu có), bảo đảm phù hợp với thực tế, khả năng nguồn kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung, đảm bảo các chế độ, chính sách, gồm: 

2.1 Các chính sách phát triển giáo dục mầm non; hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho người khuyết tật; hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục dạy nghề; hỗ trợ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chế độ, chính sách khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2.2 Đối với định mức phân bổ chi hoạt động sự nghiệp đào tạo của các xã, phường, đặc khu: ngoài định mức phân bổ tại khoản 1 và điểm 2.1 khoản 3 Điều này, được bố trí 300 triệu đồng/xã, phường, đặc khu để đảm bảo hoạt động mở lớp, bồi dưỡng và bố trí tăng thêm 100 triệu đồng/ xã, phường, đặc khu có thành lập Trung tâm Chính trị.

2.3 Kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật của ngành, lĩnh vực có liên quan ; Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật của ngành, lĩnh vực có liên quan có liên quan từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

2.4 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách.

IV. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

1. Định mức phân bổ dự toán chi đối với hoạt động khám, chữa bệnh 

1.1 Đối với các bệnh viện tuyến tỉnh, các Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh: định mức phân bổ 90 triệu đồng/giường bệnh/năm. 

1.2 Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc vùng đặc biệt khó khăn, có đa số người dân tộc thiểu số sinh sống, vùng biên giới, hải đảo gồm: Trung tâm y tế Tri Tôn, An Phú, Kiên Hải, Giang Thành: định mức phân bổ 135 triệu đồng/giường bệnh/năm.

1.3 Định mức phân bổ tại điểm 1.1 và 1.2 khoản 1 Điều này làm cơ sở để hỗ trợ chi con người tại các cơ sở khám, chữa bệnh khi nguồn thu khám chữa bệnh không đủ bù đắp (không bao gồm chế độ, chính sách ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ). Hằng năm căn cứ vào dự toán thu chi và khả năng cân đối của từng cơ sở khám, chữa bệnh để xác định tỷ lệ hỗ trợ trên cơ sở định mức chi tiền lương theo giường bệnh nêu trên và tổng hợp chung trong phương án phân bổ ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định hiện hành.

2. Định mức phân bổ dự toán chi đối với y tế dự phòng, dân số, y tế khác:      

2.1 Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế dự phòng, dân số, y tế khác bao gồm các khoản chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, được xác định là quỹ tiền lương, tính theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao hưởng lương từ NSNN và kinh phí hoạt động. 

a) Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương: căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, phân bổ dự toán theo quy định.

b) Chi hoạt động: theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao

- Các cơ sở y tế dự phòng, Trung tâm Y tế và cơ sở y tế khác: 34 triệu đồng/biên chế/năm.

- Các Trạm y tế: Các Trạm y tế thuộc vùng đặc biệt khó khăn, có da số người dân tộc thiểu số sinh sống, vùng biên giới, hải đảo: định mức phân bổ là 15 triệu đồng/biên chế/năm. Các Trạm y tế còn lại định mức phân bổ là 12 triệu đồng/biên chế/năm.

Định mức trên áp dụng cho mô hình quản lý hiện tại, trạm y tế thuộc Trung tâm y tế và  trực thuộc Sở y tế quản lý. Trường hợp, hoàn chỉnh việc thực hiện sắp xếp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế theo mô hình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc xã theo tinh thần Nghị quyết của 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, thì định mức hoạt động thường xuyên của các Trạm y tế được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị quyết này.

3. Kinh phí sự nghiệp gia đình: thực hiện theo chương trình, dự án được tính trên cơ sở nhiệm vụ thực tế được giao, theo định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách.

4. Định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung, đảm bảo các chế độ, chính sách, gồm:

4.1 Kinh phí ngân sách Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế căn cứ vào đối tượng tham gia bảo hiểm y tế để bố trí.

4.2 Kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật của ngành, lĩnh vực có liên quan ; Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật của ngành, lĩnh vực có liên quan có liên quan từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước;

4.3 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách.

V. Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình

1. Định mức phân bổ bao gồm các khoản chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, được xác định là quỹ tiền lương, tính theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao và kinh phí hoạt động (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên). 

1.1 Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương: căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao hưởng lương từ NSNN, phân bổ dự toán theo quy định.

1.2 Chi hoạt động: theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao

a) Định mức phân bổ của các đơn vị cấp tỉnh là 34 triệu đồng/biên chế/năm. 

b) Riêng:

- Ban Quản lý Khu Di tích Văn hóa Óc Eo; Ban Quản lý Di tích tỉnh: được phân bổ theo định mức 70 triệu đồng/biên chế/năm.

- Bảo Tàng tỉnh An Giang; Thư viện tỉnh: định mức 50 triệu đồng/biên chế/năm. 

2. Định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung:

2.1 Ngoài định mức phân bổ tại khoản 1 Điều này, đối với các xã, phường, đặc khu được bố trí tăng thêm như sau:

a) Đối với chi hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin và chi hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao:

ĐVT: triệu đồng/xã,phường,đặc khu

	STT
	Lĩnh vực chi
	Định mức phân bổ đối với xã, phường có dân số dưới 5.000 người
	Định mức phân bổ đối với xã, phường, đặc khu còn lại
	Định mức tăng thêm theo tiêu chí dân số

	
	
	
	
	Có dân số từ 50.000 đến 80.000 người
	Có dân số trên 80.000 người

	1
	Chi hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin
	200
	300
	50
	100

	2
	Chi hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao
	200
	300
	50
	100


b) Đối với chi hoạt động sự nghiệp phát thanh:

Định mức phân bổ là 200 triệu đồng/xã, phường, đặc khu. Đối với xã, phường, đặc khu có hoạt động phát thanh (đài truyền thanh) được bố trí tăng thêm 150 triệu đồng/ xã, phường, đặc khu.

2.2 Kinh phí tổ chức các hoạt động Lễ hội, Lễ Kỷ niệm; các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên;…: hàng năm sẽ được phân bổ theo nhiệm vụ thực tế phát sinh.

2.3 Kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật của ngành, lĩnh vực có liên quan từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước; 

2.4 Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách.

VI. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

1. Định mức phân bổ bao gồm các khoản chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, được xác định là quỹ tiền lương, tính theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao và kinh phí hoạt động (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên). 

1.1 Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương: căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao hưởng lương từ NSNN, phân bổ dự toán theo quy định.

1.2 Chi hoạt động: theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao 

Đinh mức chi hoạt động đối với các đơn vị cấp tỉnh là 34 triệu đồng/biên chế/năm. 

2. Định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung:

2.1 Kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật của ngành, lĩnh vực có liên quan ; Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật của ngành, lĩnh vực có liên quan có liên quan từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước;

2.2 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách.

VII. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế 

1. Định mức phân bổ bao gồm các khoản chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, được xác định là quỹ tiền lương, tính theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao và kinh phí hoạt động (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên). 

1.1 Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương: căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao hưởng lương từ NSNN, phân bổ dự toán theo quy định.

1.2 Chi hoạt động: theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao

a) Định mức phân bổ của các đơn vị cấp tỉnh là 34 triệu đồng/biên chế/năm. 

b) Riêng Vườn Quốc gia Phú Quốc và Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Phú Quốc được phân bổ theo định mức 42 triệu đồng/biên chế/năm.

2. Định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung, đảm bảo các chế độ, chính sách, gồm:

2.1 Kinh phí kiến thiết thị chính, sự nghiệp nông - lâm - ngư nghiệp, sự nghiệp giao thông, quy hoạch,... được xác định theo khối lượng công việc, định mức chi tiêu và khả năng cân đối ngân sách.

2.2 Hỗ trợ kinh phí sử dụng giá dịch vụ, sản phẩm công ích thủy lợi và kinh phí cho địa phương sản xuất lúa trên cơ sở dự toán trung ương theo quy định của cấp có thẩm quyền, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị và các xã, phường, đặc khu.

2.3 Kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật của ngành, lĩnh vực có liên quan từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước; 

2.4 Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách.

VIII. Định mức phân bổ chi đảm bảo xã hội

1. Định mức phân bổ bao gồm các khoản chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, được xác định là quỹ tiền lương, tính theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao và kinh phí hoạt động thường xuyên. 

1.1 Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương: căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao hưởng lương từ NSNN, phân bổ dự toán theo quy định.

1.2 Chi hoạt động: theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao

Định mức phân bổ của các đơn vị cấp tỉnh là 34 triệu đồng/biên chế/năm. 

2. Định mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung:

2.1 Phân bổ chi đảm bảo xã hội đối với các xã, phường, đặc khu theo định mức là 800 triệu đồng/xã, phường, đặc khu. Riêng đối với xã, phường có dân số dưới 5.000 người định mức phân bổ là 600 triệu đồng. 

Đối với xã, phường, đặc khu có dân số từ 50.000 đến 80.000 người được bố trí thêm 100 triệu đồng/xã, phường, đặc khu hoặc có dân số trên 80.000 người được bố trí thêm 200 triệu đồng/xã, phường, đặc khu. 

Định mức tăng thêm này đã bao gồm các chế độ thăm hỏi, động viên các gia đình thuộc diện chính sách vào ngày lễ, tết, quản trang, mai táng phí và công tác đảm bảo xã hội cấp địa phương.

2.2 Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội và các chính sách an sinh xã hội khác theo quy định của pháp luật.

2.3 Kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật của ngành, lĩnh vực có liên quan từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước; 

2.4 Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách.

IX. Định mức phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Chi thực hiện các chương trình, dự án, đề tài và các hoạt động không thường xuyên được tính trên cơ sở nhiệm vụ thực tế được giao, theo định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách, đảm bảo các chế độ, chính sách. 

Phân bổ theo nhiệm vụ cụ thể được cấp thẩm quyền giao và không thấp hơn thấp hơn 1% tổng chi cân đối ngân sách địa phương.

X. Định mức phân bổ dự toán chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội

1. Đối với các xã, phường, đặc khu được bố trí tăng thêm như sau:

ĐVT: triệu đồng/xã,phường, đặc khu

	STT
	Lĩnh vực chi
	Định mức phân bổ đối với xã, phường có dân số dưới 5.000 người
	Định mức phân bổ đối với xã, phường, đặc khu còn lại
	Định mức tăng thêm theo tiêu chí dân số

	
	
	
	
	Có dân số từ 50.000 đến 80.000 người
	Có dân số trên 80.000 người

	1
	Chi hoạt động quốc phòng
	450
	650
	100
	200

	2
	Chi hoạt động an ninh, trật tự, an toàn xã hội
	
	
	
	

	2.1
	Đối với các xã, đặc khu Thổ Châu
	300
	300
	100
	200

	2.2
	Đối với các phường, đặc khu
	
	
	
	

	a
	Đối với các phường Rạch Giá, Long Xuyên và đặc khu Phú Quốc
	
	1.000
	100
	200

	b
	Đối với các phường Châu Đốc, Tịnh Biên, Tân Châu, Hà Tiên
	
	750
	100
	200

	c
	Đối với các phường, đặc khu Kiên Hải
	
	500
	100
	200


2. Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ thuộc nhiệm vụ chi của địa phương theo quy định của Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 và các văn bản quy định liên quan, theo nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

3. Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do địa phương quản lý theo quy định của cấp có thẩm quyền và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có), theo nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. 

4. Chi thực hiện các chương trình, dự án, đề tài và các hoạt động không thường xuyên được tính trên cơ sở nhiệm vụ thực tế được giao, theo định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách, đảm bảo các chế độ, chính sách. 

XI. Định mức phân bổ chi khác ngân sách

1. Chi thực hiện các chương trình, dự án, đề tài và các hoạt động không thường xuyên được tính trên cơ sở nhiệm vụ thực tế được giao, theo định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách, đảm bảo các chế độ, chính sách. 

Riêng các xã, phường, đặc khu: Phân bổ theo tỷ trọng bằng 0,5% tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo định mức phân bổ (từ Điều 4 đến Điều 13 nêu trên).

2. Phân bổ kinh phí cho Quỹ Thi đua khen thưởng các cấp theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng hiện hành; 

3. Chi thực hiện nhiệm vụ đối ngoại và các nhiệm vụ phát sinh theo nhu cầu thực tế và theo khả năng cân đối ngân sách.

Riêng đối với các xã, phường biên giới, được phân bổ kinh phí đối ngoại mức 1.000 triệu đồng/xã, phường.

XII. Định mức phân bổ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, khu phố

1. Chi phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, khu phố thực hiện theo quy định tại Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.

2. Hoạt động khóm, khu phố, ấp: phân bổ 24 triệu đồng/khóm, khu phố, ấp/năm.

XIII. Định mức phân bổ chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

1. Định mức phân bổ bao gồm các khoản chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, được xác định là quỹ tiền lương, tính theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao và kinh phí hoạt động (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên). 

1.1 Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương: căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao hưởng lương từ NSNN, phân bổ dự toán theo quy định.

1.2 Chi hoạt động: theo số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao

Định mức phân bổ cho các đơn vị SNCL trực thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu là 30 đồng/biên chế/năm (không bao gồm các đơn vị SNCL thuộc lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề tại Điều 5 Quy định này).

2. Định mức theo tiêu chí bổ sung

2.1 Kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật của ngành, lĩnh vực có liên quan từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước; 

2.4 Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo định mức, chế độ và khả năng cân đối ngân sách.
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